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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh

tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

______________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Khoáng sản;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập dự toán, quản

lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản

địa chất về tài nguyên khoáng sản như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự

nghiệp kinh tế do ngân sách trung ương bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ, đề án

đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

2. Nhiệm vụ, đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản thực hiện đồng

thời với điều tra cơ bản địa chất phải theo quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài

nguyên khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch ngân sách nhà

nước giao.

3. Nhiệm vụ, đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phải được cấp

có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện phân bổ dự toán và triển khai thực hiện.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ chi về điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
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- Điều tra phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đồng thời với việc lập các loại

bản đồ địa chất khu vực, các chuyên đề về địa chất và khoáng sản.

- Điều tra địa chất khoáng sản biển, địa chất tai biến, địa chất môi trường.

- Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản theo loại hoặc nhóm khoáng sản và đối

với các cấu trúc địa chất có triển vọng.

- Tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài

nguyên khoáng sản; mẫu vật địa chất và khoáng sản.

- Biên tập, biên soạn quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá công

trình địa chất.

- Vốn đối ứng dự án hợp tác nước ngoài trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về

tài nguyên khoáng sản.

- Sửa chữa lớn, mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác điều tra

cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đối với đơn vị sự nghiệp.

- Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên

khoáng sản (nếu có).

2. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước:

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi cho các nhiệm vụ điều tra cơ

bản về tài nguyên khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà

nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng

dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

2.1. Căn cứ lập dự toán:

a) Đối với các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản:

Dự toán chi phí các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản được

lập trên cơ sở tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế

tính trước và các khoản chi phí khác. Từng khoản chi phí trên được tính toán như

sau:

- Chi phí trực tiếp:

+ Đối với hạng mục công việc có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: Lập dự toán

được xác định bằng khối lượng công việc nhân (x) đơn giá được cơ quan quản lý



nhà nước có thẩm quyền quyết định.

+ Đối với hạng mục công việc chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: Dự toán

được lập căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành

và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi phí chung: Bao gồm chi phí gián tiếp; chi phí lán trại hoặc thuê nhà ở (chỉ tính

cho công tác ngoại nghiệp)

- Thu nhập chịu thuế tính trước: tính bằng 6% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung

của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

- Các khoản chi phí khác ngoài đơn giá: Tuỳ theo từng đề án cụ thể được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; gồm:

+ Chi thẩm định, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu các đề án, báo cáo kết quả điều tra

cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản theo chế độ kiểm tra, nghiệm thu, thẩm

định sản phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 1,5%

trên chi phí trực tiếp và chi phí chung của đề án.

+ Chi phí bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và hoa màu trên đất, bảo vệ môi trường:

căn cứ vào giá đền bù của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Chi phí bồi dưỡng trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng

sản trên biển, chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong

điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định hiện hành.

+ Các khoản chi phí khác gồm: Chi vận chuyển lao động và thiết bị từ trụ sở đơn vị

đến địa điểm tập kết công trình, chi mua tài liệu, chi thuê phương tiện, thiết bị thi

công (đối với đề án có hạng mục công việc không có phương tiện, thiết bị thi công)

và một số nội dung chi khác liên quan đến đề án.

Ngoài ra tuỳ theo từng đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản cụ

thể, chi khác còn bao gồm: chi hội thảo, chi chuyên gia, hợp tác khoa học.

Trường hợp đơn vị thi công là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước giao biên chế và

được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm

vụ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phải trừ kinh phí hoạt động

thường xuyên ngân sách đã bố trí cho số biên chế (bao gồm tiền lương, các khoản



thu nộp theo chế độ và các khoản chi thường xuyên) trong thời gian tham gia nhiệm

vụ.

Đơn giá thanh toán các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản do

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

b) Nội dung chi sửa chữa lớn, mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ đối với đơn vị

sự nghiệp; các nhiệm vụ chi khác trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về   tài

nguyên khoáng sản: Việc lập dự toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà

nước.

Kết cấu dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về tài

nguyên khoáng sản theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Do đặc thù công việc của nhiệm vụ, đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên

khoáng sản, việc lập, phân bổ và giao dự toán theo các nhóm mục chi như sau:

- Đối với các nhiệm vụ, đề án, việc lập, phân bổ và giao dự toán năm theo hai nhóm

mục chi: nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn, nhóm mục chi khác.

- Đối với việc mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa lớn của các đơn vị sự nghiệp,

việc lập, phân bổ và giao dự toán năm theo nhóm mục chi mua sắm sửa chữa.

2.2. Trình tự lập dự toán ngân sách:

Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn lập

dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, tình hình thực hiện dự toán năm trước, nội

dung và khối lượng công việc cần thực hiện trong năm kế hoạch, định mức kinh tế -

kỹ thuật, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư này; các

đơn vị lập dự toán theo từng đề án, nhiệm vụ kèm bản thuyết minh chi tiết căn cứ

tính toán báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ trực tiếp quản lý xem xét, tổng hợp vào dự

toán ngân sách nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp

trình Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

2.3. Phân bổ và giao dự toán:

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ lập

phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc, chi tiết theo từng đề


